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       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Tên chương: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ  Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 

I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

+ Về kỹ năng:
- Xác định đúng cực tính, đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.

+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
II. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

IV. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
V. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

........................................
.......................................


	
	
	

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

........................................ 
........................................
........................................
........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................
........................................
........................................

........................................
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên




       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA
Thực hiện  từ ngày: 19/03 /2018  đến ngày              31/ 03/2018   


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
(PHẦN: Đấu điện động cơ không đồng bộ 3 pha, 6 đầu dây ra)
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

+ Về kỹ năng:
- Xác định đúng cực tính, đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.

+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
II. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, động cơ 3 pha 6 đầu dây ra , đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhoùm thực hành:

IV. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                       Thời gian: (2 phuùt)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
V. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Ñaët vaán ñeà:   Động cơ KĐB 3 pha khác động cơ 1 pha như thế nào.? 
 Điện thế phù hợp cho động cơ 3 pha.? 

 Để thực hiện vaø thaáy được điều này chúng ta cùng thöïc haønh bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về cách khác biệt giữa 2 loại động cơ.
	-Lắng nghe và ghi nhận theo cách hiểu.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thöïc hieän cho bài học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giaùo vieân thao taùc maãu:
Goïi SV leân baûng thöïc haønh, laøm laïi theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- GV nhaän xeùt veà yù thöùc hoïc taäp cuûa lôùp.

- Bieåu döông tinh thaàn hoïc taäp cuûa moät soá caù nhaân.

Phaân nhoùm thöïc haønh:

- Lôùp chia 2 HSSV / nhoùm nhö caùc buoåi hoïc tröôùc.
	 GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quá trình thực hành 
- GV thao tác chậm từng bước,  giaûi thích töøng ñoäng taùc.

- GV uống nắn từng động tác cho SV
Đánh giá tiết học thực hành của lớp.
Chia nhóm
	Tröïc quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe
Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút
2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

-Tiến trình thực tập.
	-Theo doõi uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV.

-Theo doõi quan taâm HSSV yeáu.

-Höôùng daãn khaéc phuïc caùc sai soùt trong thao taùc.

Hình thaønh kyû naêng kyû xaûo trong thöïc haønh.

Nhaéc nhôû an toaøn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
 * Thông báo ngừng thực hành. 
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù sau quaù trình thöïc haønh.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 

	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút 

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên




	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng CÑ Lyù Töï Troïng TP.HCM                       Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

                         ---------------oOo---------------
	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 60 Phút

Tên bài học trước: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA
Thực hiện  từ ngày: 19/03 /2018  đến ngày              31/ 03/2018   


Tên bài: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày, xác định, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

+ Về kỹ năng:
- Xác định đúng cực tính, đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.

+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
II. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu. Mô hình động cơ 3 pha
 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 ph a, động cơ 3 pha 6 đầu dây ra , đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Diễn giảng, trình bày các bước xác định đấu điện động cơ
- Thảo luận nhóm, thực hành theo chỉ dẫn của giảng viên.

IV. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                        Thời gian: 5 phút       
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
V. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                   
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	DÉn nhËp
( Gîi më,  trao ®æi ph­¬ng ph¸p häc, t¹o t©m thÕ tÝch cùc cña ng­êi häc....)
- Ñaët vaán ñeà:   Động cơ KĐB 3 pha khác động cơ 1 pha như thế nào.? 
 Điện thế phù hợp cho động cơ 3 pha.? 

 Để thực hiện vaø thaáy được điều này chúng ta cùng thöïc haønh bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về cách khác biệt giữa 2 loại động cơ.
	- Lắng nghe và ghi chép theo cách hiểu.
	5 phút

	2
	Giíi thiªu chñ ®Ò 
-Tên bài: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
1. ChuÈn bị:

- Động cơ KĐB 3 pha
- Dụng cụ đồ nghề.
- Nguồn điện 3 pha 220V, 380V
2. Nhắc lại bài củ:

3. Hướng dẫn bài mới:

* Lý thuyết về động  cơ KĐB 3 pha.

+Cách xác định các đầu dây.
+ Đấu tam giác (Δ), sao(Υ): nguồn điện 3 pha 220V, 380V
* Thực hành về động  cơ KĐB 3 pha.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giaùo vieân thao taùc maãu:

Goïi SV leân baûng thöïc haønh, laøm laïi theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- GV nhaän xeùt veà yù thöùc hoïc taäp cuûa lôùp.

- Bieåu döông tinh thaàn hoïc taäp cuûa moät soá caù nhaân.

Phaân nhoùm thöïc haønh:

- Lôùp chia 2 HSSV / nhoùm nhö caùc buoåi hoïc tröôùc.
	- Trình bày các thành phần, vật tư cần chuẩn bị cho bài học.
-Nhắc lại bài động  cơ KĐB 1 pha .
- Hướng dẫn bài mới 
Động  cơ KĐB 3 pha dùng nguồn điện 3 pha 220V, 380V

Loại gas lạnh dùng cho máy lạnh hiện nay, áp suất cần nạp.

- Trình bày các bước đo, xác định, đấu chạy động  cơ KĐB 3 pha dùng nguồn điện 3 pha 220V, 380V

theo phiếu hướng dẫn học hành.
- GV thao tác chậm từng bước,  giaûi thích töøng ñoäng taùc.

- GV uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	- Lắng nghe, ghi chép.

- Lắng nghe, ghi chép.

- Lắng nghe, ghi chép.

- Lắng nghe, ghi chép. Đọc phiếu hướng dẫn thực hành.

Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	8 phút
15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

(H­íng dÉn häc sinh rÌn luyÖn ®Ó h×nh thµnh ph¸t triÓn n¨ng lùc trong sù phèi hîp cña thÇy)
-Chuẩn bị vật tư.
-Các bước xác định động cơ:

Bước 1:: Đọc thông số động cơ..
Bước 2: Kiểm tra động cơ.
Bước 3: Xác định cực tính các đầu dây (động cơ 3 pha 6 đầu dây ra).

Bước 4: Đấu dây, cấp nguồn.

	Chuẩn bị vật tư cần thiết cho bài học.
Giảng giải các thông số ký hiệu trên động cơ.

Dùng đồng hồ VOM đo kiểm tra động cơ.

Đo, Trình bày phương pháp xác định các đầu dây ra
- Tiến hành đấu dây cấp nguồn cho động cơ hoạt động. - Nhắc nhở các sai sót khi thực hiện xác định các đầu dây ra và cấp nguồn cho động cơ.
- Chia nhóm, tiến hành các thao tác theo Phiếu hướng dẫn thực hành.
	- Chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên.
- Quan sát, chú ý thao tác theo hướng dẫn của giáo viên.

- Quan sát giáo viên thực hiện.
- Theo dõi phiếu hướng dẫn thực hành.

- Theo dõi thao tác của thầy.
- Ghi chú lại vào phiếu.

- Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên và tiêu chuẩn của Phiếu.
	35 phút


	4
	KÕt thóc vÊn ®Ò

- Cñng cè kiÕn thøc

Nhắc lại các kiến thức đã tìm hiểu về động cơ 3 pha.
Lưu ý các phần quan trọng.

- Cñng cè kü n¨ng rÌn luyÖn

Tự rèn luyện thông qua các thực tế bên ngoài xa hội.
Tự rèn luyện vào các giờ ôn tập trước kỳ kiểm tra.
	- Nhắc lại các vấn đề đã trình bày.

- Nhấn mạnh các phần quan trọng. 
- Lưu ý các sai sót khi cấp điện và vận hành.


	- Chú ý lắng nghe và phát vấn các vấn đề chưa rõ trong quá trình thực hiện.

- Ghi chép lại theo cách hiểu.
	5 phút


	5
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu các loại động cơ 3 pha  khác trong thực tế.

Tìm hiểu xem cách đấu điện kiểu nào là tốt hơn, dễ làm hơn và phù hợp với mạng lưới điện ở nước ta.
Ghi chép lại các vấn đề chưa hiểu, hỏi lại giảng viên hướng dẫn.
	2 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                               Môn học: TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH


                               Lớp :                          : Khoá : 17CĐ


                               Họ và tên giảng viên : Phan Văn Hòa


                               Năm học: 2017-2018


















































Quyển số:.......




















ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                               Môn học: THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN


                               Lớp :                        : Khoá : 16CĐ 


                               Họ và tên giảng viên : Phan Văn Hòa


                               Năm học: 2017-2018
























































Quyển số:.......











ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                          �














                                                             














SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP





                 Môn học/Mô-đun: THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN


                 Lớp :                       : Khoá :17CĐ


                 Họ và tên giảng viên : Phan Văn Hòa


                 Năm học: 2017-2018





















































Quyển số:.......

















